Chương XV mới của SOLAS - Vận chuyển an toàn nhân viên công nghiệp

Việc mở rộng lĩnh vực hàng hải ở ngoài khơi và năng lượng đã tạo ra sự tăng trưởng trong các hoạt động công nghiệp mới ở ngoài khơi và nhu cầu vận chuyển nhân viên công nghiệp đến và đi từ các cơ sở ở ngoài khơi. Nhận thấy rằng các tiêu chuẩn an toàn trong các văn kiện hiện tại của IMO không bao trùm hết các rủi ro riêng đối với các hoạt động hàng hải ở khu vực ngoài khơi, IMO đã thông qua một chương mới của Công ước SOLAS phục vụ cho việc thiết lập các yêu cầu về vận chuyển an toàn Nhân viên Công nghiệp.
Để hỗ trợ điều này, Bộ luật An toàn cho Tàu chở Nhân viên Công nghiệp (Bộ luật IP) cũng đã được thông qua để đưa ra các tiêu chuẩn an toàn toàn diện cho loại công việc vận tải này. Cả tàu mới và tàu hiện có có thể chở nhân viên công nghiệp đều phải chuẩn bị để chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn mới này.
Dưới đây là toàn văn Phu lục 3 của Nghị quyết MSC.521(106) về bổ sung Chương XV của SOLAS.
PHỤ LỤC 3 
NGHỊ QUYẾT MSC.521(106) (Thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2022) 
SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN SINH MẠNG TRÊN BIỂN, 1974 (CHƯƠNG XV)
ỦY BAN AN TOÀN HÀNG HẢI, NHẮC LẠI Điều 28(b) của Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế liên quan đến các chức năng của Ủy ban,
CŨNG NHẮC LẠI điều VIII(b) của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển, 1974 ("Công ước"), liên quan đến quy trình sửa đổi áp dụng cho phụ lục của Công ước, ngoài các điều khoản của chương I,
ĐÃ XEM XÉT, tại kỳ họp thứ 106 của Ủy ban, các sửa đổi đối với Công ước đã được đề xuất và lưu hành theo Điều VIII(b)(i) của Công ước,
1. THÔNG QUA, theo điều VIII(b)(iv) của Công ước, các sửa đổi đối với Công ước mà nội dung của của chúng được nêu trong phụ lục của nghị quyết này;
2. XÁC ĐỊNH, theo điều VIII(b)(vi)(2)(bb) của Công ước, rằng những sửa đổi nói trên sẽ được coi là đã được chấp nhận vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, trừ khi, trước ngày đó, nhiều hơn một phần ba số Chính phủ ký kết Công ước hoặc các Chính phủ ký kết có đội tàu buôn kết hợp chiếm không dưới 50% tổng trọng tải của đội tàu buôn trên thế giới đã thông báo cho Tổng thư ký về sự phản đối của họ đối với các sửa đổi này;
3. MỜI CÁC Chính phủ ký kết Công ước lưu ý rằng, theo Điều VIII(b)(vii)(2) của Công ước, các sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2024 sau khi được chấp nhận theo đoạn 2 ở trên
4. YÊU CẦU Tổng thư ký, vì mục đích của điều VIII(b)(v) của Công ước, chuyển các bản sao có chứng thực của nghị quyết hiện tại và văn bản sửa đổi có trong phụ lục tới tất cả các Chính phủ ký kết Công ước;
5. CŨNG YÊU CẦU Tổng thư ký chuyển các bản sao của nghị quyết này và phụ lục của nó tới các Thành viên của Tổ chức không phải là Chính phủ ký kết Công ước.
PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN SINH MẠNG TRÊN BIỂN, 1974 CHƯƠNG XV
CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN ĐỐI VỚI TÀU CHỞ NHÂN VIÊN CÔNG NGHIỆP
Chương XV mới sau đây (Các biện pháp an toàn đối với tàu chở nhân viên công nghiệp) được bổ sung sau chương XIV hiện có (Các biện pháp an toàn đối với tàu hoạt động ở vùngnước địa cực):
CHƯƠNG XV
Các biện pháp an toàn đối với tàu chở nhân viên công nghiệp
Quy định 1 - Định nghĩa
Cho mục đích của chương này: 
1.  Nhân viên công nghiệp (IP) có nghĩa là tất cả những người được vận chuyển hoặc ở trên tàu để thực hiện các hoạt động công nghiệp ở ngoài khơi được thực hiện trên các tàu khác và/hoặc trên các cơ sở ở ngoài khơi
2. Bộ luật IP nghĩa là Bộ luật Quốc tế về An toàn đối với Tàu chở Nhân viên Công nghiệp, được Ủy ban An toàn Hàng hải thông qua theo nghị quyết MSC.527(106), có thể được sửa đổi, với điều kiện là những sửa đổi đó được thông qua, có hiệu lực và được áp dụng phù hợp với các quy định tại Điều VIII của Công ước này liên quan đến quy trình sửa đổi áp dụng đối với các phụ lục ngoài chương I.
3. Hoạt động công nghiệp ngoài khơi là việc xây dựng, bảo trì, loại bỏ, vận hành hoặc dịch vụ cho các cơ sở ở ngoài khơi có liên quan nhưng không giới hạn đến công việc thăm dò và khai thác tài nguyên trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo hoặc năng lượng hydrocarbon, nuôi trồng thủy sản, khai thác biển hoặc các hoạt động tương tự.
4. Bộ luật HSC nghĩa là Bộ luật Quốc tế về An toàn cho Tàu cao tốc, năm 2000, được Ủy ban An toàn Hàng hải thông qua theo nghị quyết MSC.97(73), có thể được sửa đổi, với điều kiện là những sửa đổi đó được thông qua, có hiệu lực và được áp dụng theo quy định tại Điều VIII của Công ước này liên quan đến quy trình sửa đổi áp dụng đối với các phụ lục ngoài chương I 
Quy định 2 – Tổng quát 
1. Bất cứ ở chỗ nào trong Bộ luật IP có tham chiếu đến các yêu cầu đối với tàu khách thì các yêu cầu tương ứng đối với tàu chở hàng được coi là đã tuân thủ.
2. Cho mục đích của chương này, nhân viên công nghiệp sẽ không được đối xử hoặc coi là hành khách 
3. Bất kỳ chỗ nào trong Chương này hoặc trong Bộ luật IP, số lượng nhân viên công nghiệp xuất hiện dưới dạng một tham số thì đó sẽ là tổng số nhân viên công nghiệp, nhân viên đặc biệt[footnoteRef:1] và hành khách chở trên tàu, trong đó số lượng hành khách không được vượt quá 12 người. [1:  Tham khảo Bộ luật An toàn cho tàu dùng cho mục đích đặc biệt, 2008] 

4. Bất kể các điều khoản ở quy định 2.1 ở trên, đối với tàu cao tốc được áp dụng theo chương X và bất kể các quy định tại chương 2 đến 12 và 18 của Bộ luật HSC, một tàu được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của chương này và Bộ luật IP được coi là đã tuân thủ các yêu cầu từ chương 2 đến chương 12 và 18 của Bộ luật HSC
Quy định 3 
Áp dụng
1. Trừ khi có quy định khác đi một cách rõ ràng, chương này áp dụng cho tàu hàng và tàu chở hàng tốc độ cao có tổng dung tích từ 500 trở lên, được đóng vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2024 chở trên 12 nhân viên công nghiệp 
2. Các tàu chở hàng được đóng trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, được Chính quyền hành chính cho phép chở trên 12 nhân viên công nghiệp phù hợp với các khuyến nghị do Tổ chức ban hành, phải tuân thủ các quy định III/1, III/2 (ngoại trừ đoạn 2.1.7) , IV/7 và IV/8 của Bộ luật IP vào ngày kiểm tra trung gian hoặc kiểm tra gia hạn đầu tiên, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước, sau ngày 1 tháng 7 năm 2024.
3. Tàu chở hàng tốc độ cao được đóng trước ngày 1 tháng 7 năm 2024, được Chính quyền hành chính cho phép chở hơn 12 nhân viên công nghiệp theo các khuyến nghị do Tổ chức đưa ra phải tuân thủ các quy định III/1, III/2 (ngoại trừ đoạn 2.1.7), V/7 và V/8 của Bộ luật IP vào kỳ kiểm tra gia hạn định kỳ lần thứ ba hoặc lần kiểm tra gia hạn lần đầu, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước, sau ngày 1 tháng 7 năm 2024.
4. Tàu chở hàng và tàu chở hàng tốc độ cao, bất kể ngày đóng, trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 chưa được Chính quyền hành chính cho phép chở hơn 12 nhân viên công nghiệp dựa trên các khuyến nghị do Tổ chức đưa ra[footnoteRef:2], phải tuân thủ và được chứng nhận phù hợp với chương này và Bộ luật IP trước khi vận chuyển hơn 12 nhân viên công nghiệp lên tàu. [2:  Tham khảo các khuyến nghị tạm thời về việc vận chuyển an toàn hơn 12 nhân viên công nghiệp trên các tàu tham gia tuyến hành trình quốc tế (nghị quyết MSC.418(97))] 

5. Cho mục đích của chương này, thuật ngữ được xây dựng đề cập đến mô tả được đưa ra trong các quy định: 
.1 II-2/1.1.2.1, được bổ sun bằng Quy định II-2/1.1.3 cho các tàu hàng; và 
.2 X/1.4, được bổ sung bằng Quy định X/1.5 đối với tàu hàng cao tốc. 
Quy định 4 – Việc áp dụng các chương khác 
1. Các quy định đối với tàu chở hàng ở các chương khác của Công ước này áp dụng cho các tàu được mô tả trong quy định 3.1 ở trên, trừ khi được sửa đổi bởi chương này.
2. Bất kể các quy định của Khoản 4.1 ở trên, đối với tàu cao tốc đã được áp dụng Bộ luật HSC thì các quy định đối với tàu chở hàng trong Bộ luật đó sẽ được áp dụng trừ khi được sửa đổi bởi chương này
Quy định 5 – Các yêu cầu 
1. Các tàu và tàu cao tốc áp dụng chương này phải: 
.1 Được cấp giấy chứng nhận là tàu chở hàng hoặc tàu chở hàng tốc độ cao theo chương I hoặc chương VIII hoặc chương X, một cách thích hợp;
.2 Đáp ứng các yêu cua62u của Bộ luật IP; và 
.3 Ngoài các yêu cầu của quy định I/8, I/9 và I/10 hoặc các mục từ 1.5 đến 1.9 của Bộ luật HSC một cách thíc hợp, phải được giám định và cấp giấy chứng nhận theo quy định của Bộ luật IP.
2. Các tàu và tàu cao tốc áp dụng chương này, có giấy chứng nhận được cấp theo quy định 5.1 ở trên, phải chịu sự kiểm soát được thiết lập trong quy định I/19 hoặc XI-1/4 và ở 1.10 của Bộ luật HSC, một cách thích hợp. Cho mục đích này, những giấy chứng nhận đó sẽ được coi là giấy chứng nhận được cấp theo quy định I/12 hoặc I/13."
Xem chi tiết IP Code tại đây: https://www.mardep.gov.hk/en/msnote/pdf/msin2312anx2.pdf

